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1 C92KB022 Nguyễn Quốc Huy Nam 1974 Bến Tre 2005 1992 Xây dựng

Xây Dựng 

và Điện Đại học

2 CT92A174

Hoàng Hữu 

Dương Lâm Nam 1973 Cam Ranh 2001 1992 Xây dựng

Xây Dựng 

và Điện Đại học

3 4

Huỳnh Thị 

Thùy An Nữ 1973 An Giang 1998 1992 Xây dựng

Xây Dựng 

và Điện Đại học

4 19 Huỳnh Thành Cư Nam 1973 An Giang 1998 1992 Xây dựng

Xây Dựng 

và Điện Đại học

5 56 Nguyễn Văn Hải Nam 1974 Long Xuyên 1998 1992 Xây dựng

Xây Dựng 

và Điện Đại học

6 62 Vương Bá Hấn Nam 1975 Châu Phú 1998 1992 Xây dựng

Xây Dựng 

và Điện Đại học

7 67

Nguyễn Thị 

Tuyết Hoa Nữ 1975 An Giang 1998 1992 Xây dựng

Xây Dựng 

và Điện Đại học

8 73 Nguyễn Chí Hợp Nam 1974 An Giang 1998 1992 Xây dựng

Xây Dựng 

và Điện Đại học

9 81 Đỗ Danh Hưởng Nam 1971 An Giang 1998 1992 Xây dựng

Xây Dựng 

và Điện Đại học

10 86 Đỗ Tiến Khoa Nam 1970 Long Xuyên 1998 1992 Xây dựng

Xây Dựng 

và Điện Đại học

11 103 Hàn Lạc Long Nam 1973 Sài Gòn 1998 1992 Xây dựng

Xây Dựng 

và Điện Đại học

12 121

Nguyễn Thị 

Hồng Minh Nữ 1975 Thanh Hóa 1998 1992 Xây dựng

Xây Dựng 

và Điện Đại học

13 127 Võ Thụy Hồng Nga Nữ 1974 Sài Gòn 1998 1992 Xây dựng

Xây Dựng 

và Điện Đại học

14 139 Nguyễn Bảo Phong Nam 1974 An Giang 1998 1992 Xây dựng

Xây Dựng 

và Điện Đại học
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15 141

Châu Hồng 

Hạnh Phúc Nam 1973 Cần Thơ 1998 1992 Xây dựng

Xây Dựng 

và Điện Đại học

16 142 Nguyễn Hồng Phúc Nam 1974 Hậu Giang 1998 1992 Xây dựng

Xây Dựng 

và Điện Đại học

17 143 Nguyễn Văn Phúc Nam 1973 An Giang 1998 1992 Xây dựng

Xây Dựng 

và Điện Đại học

18 161 Nguyễn Hoàng Sang Nam 1974 Đa Phước 1998 1992 Xây dựng

Xây Dựng 

và Điện Đại học

19 162 Phạm Hoàng Sang Nam 1972 An Giang 1998 1992 Xây dựng

Xây Dựng 

và Điện Đại học

20 165 Lê Văn Sáu Nam 1972 Sài Gòn 1998 1992 Xây dựng

Xây Dựng 

và Điện Đại học

21 170 Lê Minh Tài Nam 1972 An Giang 1998 1992 Xây dựng

Xây Dựng 

và Điện Đại học

22 171 Mai Thành Bá Tài Nam 1974 An Giang 1998 1992 Xây dựng

Xây Dựng 

và Điện Đại học

23 173 Phạm Hiền Tài Nam 1973 Đồng Tháp 1998 1992 Xây dựng

Xây Dựng 

và Điện Đại học

24 175 Dương Thanh Tâm Nam 1975 An Giang 1998 1992 Xây dựng

Xây Dựng 

và Điện Đại học

25 206 Trần Thị Như Thảo Nữ 1970 An Giang 1998 1992 Xây dựng

Xây Dựng 

và Điện Đại học

26 247 Bùi Thị Xuân Nữ 1973 An Giang 1998 1992 Xây dựng

Xây Dựng 

và Điện Đại học

27 C92CA019 Nguyễn Đức Dũng Nam 1973 Sài Gòn 1998 1992 Xây dựng

Xây Dựng 

và Điện Đại học

28 C92CA072 Võ Duy Linh Nam 1973 Long An 1998 1992 Xây dựng

Xây Dựng 

và Điện Đại học

29 C92CA093 Trần Văn Nam Nam 1972 Đồng Nai 1998 1992 Xây dựng

Xây Dựng 

và Điện Đại học

30 C92CA129 Nguyễn Từ Anh Tuấn Nam 1974

Buôn Mê 

Thuột 1998 1992 Xây dựng

Xây Dựng 

và Điện Đại học

31 C92CA142 Nguyễn Ngọc Thịnh Nam 1973 Long An 1998 1992 Xây dựng

Xây Dựng 

và Điện Đại học



32 C92CA180 Nguyễn Đình Phước Nam 1971 Sài Gòn 1998 1992 Xây dựng

Xây Dựng 

và Điện Đại học

33 C92KA003

Nguyễn Thị 

Hồng Anh Nữ 1972 Gia Định 1998 1992 Xây dựng

Xây Dựng 

và Điện Đại học

34 C92KA065 Nguyễn Huy Khanh Nam 1972 Lonh Khánh 1999 1992 Xây dựng

Xây Dựng 

và Điện Đại học

35 C92KA071 Nguyễn Thanh Lộc Nam 1974 Đà Lạt 1998 1992 Xây dựng

Xây Dựng 

và Điện Đại học

36 C92KB025 Ngô Trung Hưng Nam 1974 Hà Sơn Bình 1998 1992 Xây dựng

Xây Dựng 

và Điện Đại học

37 C92KB064 Vũ Minh Hùng Nam 1975 Sài Gòn 1998 1992 Xây dựng

Xây Dựng 

và Điện Đại học

38 C92XA012 Trần Huy Cường Nam 1973 Đồng Nai 1998 1992 Xây dựng

Xây Dựng 

và Điện Đại học

39 C92XA042

Phạm Hùng 

Anh Hùng Nam 1974 Sài Gòn 2000 1992 Xây dựng

Xây Dựng 

và Điện Đại học

40 C92XA091 Huỳnh Thanh Nghị Nam 1973 Gia Định 1998 1992 Xây dựng

Xây Dựng 

và Điện Đại học

41 C92XA1101 Nguyễn Mạnh Tường Nam 1974

Buôn Mê 

Thuột 1998 1992 Xây dựng

Xây Dựng 

và Điện Đại học

42 C92XA161 Hồ Viết Anh Vũ Nam 1974

Buôn Mê 

Thuột 1998 1992 Xây dựng

Xây Dựng 

và Điện Đại học

43 C92XB002 Nguyễn Phúc ánh Nam 1973 Sóc Trăng 1998 1992 Xây dựng

Xây Dựng 

và Điện Đại học

44 C92XB005 Phạm Quang Chánh Nam 1955 Quảng Nam 1998 1992 Xây dựng

Xây Dựng 

và Điện Đại học

45 C92XB020 Nguyễn Ngọc Hoàng Nam 1970 Sài Gòn 1998 1992 Xây dựng

Xây Dựng 

và Điện Đại học

46 C92XB049 Nguyễn Ngọc Thiện Nam 1973 Gia Định 1998 1992 Xây dựng

Xây Dựng 

và Điện Đại học

47 PN92A039 Lê Thị Thu Thủy Nữ 1967 Sài Gòn 1996 1992 Xây dựng

Xây Dựng 

và Điện Đại học

48 Châu Khâm Hy Nam 1973 Mỹ Tho 1997 1992 Xây dựng

Xây Dựng 

và Điện Đại học



49 Đỗ Đức Vượng Nam 1973 Đà Lạt 1997 1992 Xây dựng

Xây Dựng 

và Điện Đại học

50 Đỗ Ngọc Hưng Nam 1974 Sài Gòn 1997 1992 Xây dựng

Xây Dựng 

và Điện Đại học

51 Đỗ Văn Linh Nam 1973 Sài Gòn 1997 1992 Xây dựng

Xây Dựng 

và Điện Đại học

52 Dương Bình Soạn Nam 1958 Gia Định 1997 1992 Xây dựng

Xây Dựng 

và Điện Đại học

53 Hà Ngô Trung Hiếu Nam 1974 Phú Cường 1997 1992 Xây dựng

Xây Dựng 

và Điện Đại học

54 Hồ Bạch Sơn Nam 1973 Gia Định 1997 1992 Xây dựng

Xây Dựng 

và Điện Đại học

55 Lâm Thanh Tùng Nam 1976 Sóc Trăng 1997 1992 Xây dựng

Xây Dựng 

và Điện Đại học

56 Lăng Thị Ngọc Ẩn Nữ 1960 Sài Gòn 1997 1992 Xây dựng

Xây Dựng 

và Điện Đại học

57 Lê Cao Thanh Nam 1973 Gia Định 1997 1992 Xây dựng

Xây Dựng 

và Điện Đại học

58 Lê Công Hiệp Nam 1974 Khánh Hòa 1997 1992 Xây dựng

Xây Dựng 

và Điện Đại học

59 Lê Đình Thanh Tuấn Nữ 1967 Sài Gòn 1997 1992 Xây dựng

Xây Dựng 

và Điện Đại học

60 Lê Hoàng Dũng Nam 1973 Sài Gòn 1997 1992 Xây dựng

Xây Dựng 

và Điện Đại học

61 Lê Hữu Đức Nam 1955 Gia Định 1997 1992 Xây dựng

Xây Dựng 

và Điện Đại học

62 Lê Ngọc Hòa Bình Nam 1972 Sài Gòn 1997 1992 Xây dựng

Xây Dựng 

và Điện Đại học

63 Lê Thanh Hải Nam 1964 Sài Gòn 1997 1992 Xây dựng

Xây Dựng 

và Điện Đại học

64 Lê Thị Ngọc Ánh Nữ 1973 1997 1992 Xây dựng

Xây Dựng 

và Điện Đại học

65 Lê Văn Quang Nam 1958 Nha Trang 1997 1992 Xây dựng

Xây Dựng 

và Điện Đại học



66 Lưu Ngọc Hùng Nam 1975 Sài Gòn 1997 1992 Xây dựng

Xây Dựng 

và Điện Đại học

67 Lý Dũng Khiêm Nam 1974 Bến Tre 1997 1992 Xây dựng

Xây Dựng 

và Điện Đại học

68

Ngô Đình 

Nguyên Khôi Nam 1971 Sài Gòn 1997 1992 Xây dựng

Xây Dựng 

và Điện Đại học

69 Ngô Trung Tín Nam 1971 Cửu Long 1997 1992 Xây dựng

Xây Dựng 

và Điện Đại học

70 Nguyễn Bá Thành Nam 1974 Bắc Thái 1997 1992 Xây dựng

Xây Dựng 

và Điện Đại học

71 Nguyễn Chí Công Nam 1907 Khánh Hòa 1997 1992 Xây dựng

Xây Dựng 

và Điện Đại học

72 Nguyễn Đình Phước Nam 1972 Sài Gòn 1997 1992 Xây dựng

Xây Dựng 

và Điện Đại học

73 Nguyễn Đoàn Dự Nam 1964 Sài Gòn 1997 1992 Xây dựng

Xây Dựng 

và Điện Đại học

74 Nguyễn Đức Anh Nam 1973

Hà Nam 

Ninh 1997 1992 Xây dựng

Xây Dựng 

và Điện Đại học

75 Nguyễn Hải Nam Nam 1973 Hải Phòng 1997 1992 Xây dựng

Xây Dựng 

và Điện Đại học

76 Nguyễn Hùng Lâm Nam 1968 Thanh Hóa 1997 1992 Xây dựng

Xây Dựng 

và Điện Đại học

77 Nguyễn Hữu Tấn Nam 1975 Châu Đốc 1997 1992 Xây dựng

Xây Dựng 

và Điện Đại học

78

Nguyễn Hữu 

Đông Châu Nam 1971 Quảng Trị 1997 1992 Xây dựng

Xây Dựng 

và Điện Đại học

79 Nguyễn Ngọc Tân Nam 1974 Sài Gòn 1997 1992 Xây dựng

Xây Dựng 

và Điện Đại học

80

Nguyễn Phạm 

Anh Linh Nam 1972 Lâm Đồng 1997 1992 Xây dựng

Xây Dựng 

và Điện Đại học

81 Nguyễn Thanh Huệ Nam 1969 Cửu Long 1997 1992 Xây dựng

Xây Dựng 

và Điện Đại học

82 Nguyễn Thành Khang Nam 1972 Gia Định 1997 1992 Xây dựng

Xây Dựng 

và Điện Đại học



83 Nguyễn Thiện Thảnh Nam 1972 Tiền Giang 1997 1992 Xây dựng

Xây Dựng 

và Điện Đại học

84 Nông Thanh Quang Nam 1970 Rạch Giá 1997 1992 Xây dựng

Xây Dựng 

và Điện Đại học

85 ông Quốc Vinh Nam 1972 Sài Gòn 1997 1992 Xây dựng

Xây Dựng 

và Điện Đại học

86 Phạm Thanh Phong Nam 1964 Bến Tre 1997 1992 Xây dựng

Xây Dựng 

và Điện Đại học

87 Phạm Trung Nghĩa Nam 1968 Gia Định 1997 1992 Xây dựng

Xây Dựng 

và Điện Đại học

88 Phạm Văn Phong Nam 1965 Long An 1997 1992 Xây dựng

Xây Dựng 

và Điện Đại học

89 Quản Trí Huệ Nam 1972 Gia Định 1997 1992 Xây dựng

Xây Dựng 

và Điện Đại học

90 Thái Bình Phát Nam 1973 Thuận Hải 1997 1992 Xây dựng

Xây Dựng 

và Điện Đại học

91 Trần Hữu Tài Nam 1974 Long An 1997 1992 Xây dựng

Xây Dựng 

và Điện Đại học

92 Trần Ngọc Sơn Nam 1972

Buôn Mê 

Thuột 1997 1992 Xây dựng

Xây Dựng 

và Điện Đại học

93

Trần Thanh 

Tuấn Tú Nam 1974 Sài Gòn 1997 1992 Xây dựng

Xây Dựng 

và Điện Đại học

94 Trần Thế Minh Nam 1969 Cần Thơ 1997 1992 Xây dựng

Xây Dựng 

và Điện Đại học

95 Trần Tiến Tùng Nam 1972 Hà Nội 1997 1992 Xây dựng

Xây Dựng 

và Điện Đại học

96 Trần Văn Tạo Nam 1973 Gia Định 1997 1992 Xây dựng

Xây Dựng 

và Điện Đại học

97 Võ Bá Tùng Nam 1956 Sài Gòn 1997 1992 Xây dựng

Xây Dựng 

và Điện Đại học

98 Vũ Minh Hiền Nam 1972 Sài Gòn 1997 1992 Xây dựng

Xây Dựng 

và Điện Đại học


